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KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DẠY KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Công văn số 463/BGDĐT-GDTX, ngày 28/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ hướng dẫn số 216 /PGDĐT-GDTH ngày17 tháng 9 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  năm học 2019-2020 đối với giáo dục tiểu học ;


Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm.
Căn cứ kết quả đạt được năm học: 2018 - 2019 và tình hình thực tế của nhà trường. Chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học kĩ năng sống cho học sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.


- Giúp học sinh: Làm chủ bản thân, thích ứng và biết cách ứng phó trước những tình huống khó khăn trong cuộc sống hằng ngày; Rèn cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng; Có hướng suy nghĩ tích cực và tự tin, tự quyết định và lựa chọn những hành vi đúng đắn.

- Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.


- Tạo cơ hội cho giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy; phát huy khả năng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; phát hiện những năng khiếu, phẩm chất, năng lực của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH

1. Nội dung chương trình

Tài liệu Thực hành kĩ năng sống được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi lớp có 14 bài /năm học với 7 chủ đề: 

Chủ đề 1: Kỹ năng tự phục vụ, tự quản; 

Chủ đề 2: Giao tiếp hợp tác;

Chủ đề 3: Tự học và giải quyết vấn đề hiệu quả;

Chủ đề 4: Chăm học,chăm làm, tích cực tham gia hoạt động xã hội;

Chủ đề 5: Tự tin tự trọng, tự chịu trách nhiệm; 

Chủ đề 6: Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; 

Chủ đề 7: Yêu gia đình, bạn bè và những người khác;yêu quê hương đất nước.

2. Sách

Thực hiện giảng dạy theo bộ sách “Thực hành kĩ năng sống” cấp tiểu học, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, gồm 5 quyển như sau:

Thực hành kĩ năng sống lớp 1, tác giả Phan Quốc Việt 

Thực hành kĩ năng sống lớp 2, tác giả Phan Quốc Việt 

Thực hành kĩ năng sống lớp 3, tác giả Phan Quốc Việt 

Thực hành kĩ năng sống lớp 4, tác giả Phan Quốc Việt 

Thực hành kĩ năng sống lớp 5, tác giả Phan Quốc Việt 
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Kế hoạch bài dạy

- Thực hành kỹ năng sống dạy 1 tiết/tuần

- Mỗi bài được dạy 2 tiết, gồm các hoạt động tìm hiểu kiến thức và thực hành trải nghiệm:
	Tiết
	Nội dung hoạt động

	Thời lượng

	       Tiết 1
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 Mục tiêu: Tìm hiểu mục tiêu bài học.
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 Câu chuyện: Nghe, kể câu chuyện mở đầu bài học, chuẩn bị tâm thế vào bài học một cách tự nhiên, sinh động cho học sinh; 

[image: image3.jpg]


 Trải nghiệm: Những yêu cầu về hoạt động nhóm hoặc cá nhân; xử lý tình huống, thực hiện bài tập, trò chơi…
	30-35 phút

	       Tiết 2
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 Bài học: Thực hành và trải nghiệm những giá trị được rút ra từ bài học.
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 Đánh giá, nhận xét: Tự đánh giá của mỗi học sinh và phần nhận xét của giáo viên, phụ huynh.   
	30-35 phút



IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian


- Tổ chức dạy kĩ năng sống, 1 tiết/tuần, thực hiện từ tuần 7. 
- Giáo dục kỹ năng sống ngay trong các tiết học, các môn học.

2. Hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống
- Thực hiện dạy trên lớp theo TKB của nhà trường. Triển khai các nội dung về kỹ năng sống trong tiết với nhiều hình thức đa dạng như chuyên đề, thảo luận, trò chơi...Với những chủ đề như: kĩ năng tự phục vụ; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh đuối nước, kỹ năng giao tiếp nơi công cộng, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giải thích, thuyết phục người khác…

 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Mỗi giáo viên đều thường xuyên tích hợp, lồng ghép nội dung tăng cường kỹ năng sống cho học sinh vào các môn dạy, các tiết dạy. 


- Tổ chức các buổi chào cờ đầu tuần lồng ghép giáo dục truyền thống, lòng nhân ái, tuyên dương các gương học tốt, rèn luyện tốt. 


Có thể tổ chức theo các chủ đề sau:


+ Thi kể chuyện về các tấm gương tiêu biểu


+ Giáo dục an toàn giao thông


+ Giáo dục bảo vệ môi trường


+ Tìm hiểu về an toàn trường học


+ Tìm hiểu về làng xóm, quê hương đất nước


+ Các chủ đề tháng của Đội TNTP HCM...


- Tổ chức các tiết sinh hoạt lớp với các nội dung thiết thực như: Xây dựng nội quy lớp học; xây dựng không gian lớp học; nói điều muốn nói; sinh nhật; tâm lý lứa tuổi; giáo dục giới tính; bạo lực học đường; các vấn đề phát sinh trong lớp, trong trường; các nội dung mang tính thời sự ... phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.


- Tổ chức các tiết dạy ngoài không gian lớp học để học sinh trải nghiệm, tự tìm tòi, khám phá...


- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học dưới nhiều hình thức như: Thi tìm hiểu, thi vẽ tranh, thi văn nghệ ...


- Tổ chức các hoạt động tập thể khác như: Viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi người có công; giúp đỡ người tàn tật cô đơn; vệ sinh sân trường, đài tưởng niệm...

Trên đây là kế hoạch triển khai giáo dục kỹ năng sống của trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm năm học 2019 - 2020. Đề nghị các tổ khối chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan nghiên cứu kế hoạch và thực hiện nghiêm túc. 
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	Nơi nhận:

- Hiệu trư​​ởng (b/c);

- GV toàn trường (t/h);

- L​​ưu CM, VT./.

	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TR​ƯỞNG

Võ Thị Ánh Nga


III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          - Bộ phận chuyên tổ chức tập huấn lại đến từng cán bộ, giáo viên trong toàn trường.

          - Tham khảo tài liệu và nội dung dạy lồng ghép GDKNS ở một số môn học như: môn đạo đức, TNXH…vv trong chương trình để tổ chức  soạn – giảng phù hợp với điều kiện của trường mình trong năm học.

          - Xây dựng nội dung và kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học.

          - Phối hợp với tổ chức oàn, đội, công đoàn nhà trường và lực lượng giáo dục khác ở địa phương.

          - Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa, hội thảo, nói chuyện, tọa đàm về chủ đề hình thành kĩ năng sống cho học sinh;  tổ chức các trò chơi dân gian trong đơn vị.

I.NHIỆM VỤ CHUNG:

-Làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cha mẹ học sinh và toàn xã hội hiểu được ý nghĩa của công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là nhằm hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh , tích cực trong các môi quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày; công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

-Giúp cho học sinh bước đầu hình thành và thực hiện được các mối quan hệ của học sinh với môi trường, với gia đình và xã hội theo mục tiêu giáo dục là: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.

 II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1.Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy:

a)Tổ chức dạy học :

          - Tất cả học sinh được giáo dục kỹ năng sống theo tài liệu “Thực hành kỹ năng sống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5”.

          -Chương trình có 15 bài, mỗi bài được dạy trong 2 tiết học, được thực hiện xuyên suốt trong cả năm học.

          -Tùy theo tình hình của từng khối để sắp xếp nội dung giảng dạy các bài cho phù hợp, không nhất thiết phải dạy theo thứ tự như sách. Tuy nhiên, chương trình dạy phải được thống nhất và được Ban giám hiệu phê duyệt ngay từ đầu năm.

          -Thời gian giảng dạy: sử dụng 20 phút đầu tiết sinh hoạt lớp hàng tuần để thực hiện việc giảng dạy.

          -Phát huy vai trò chủ động, tích cực của Hội đồng tự quản các lớp trong quá trình tham gia học tập.

c)Tổ chức ứng dụng vào cuộc sống:

-Những hiểu biết qua các bài học sẽ được thể nghiệm vào các tình huống và hoạt động hàng ngày của học sinh nên đối với giáo viên cần có trách nhiệm quan sát, nắm bắt để giúp học sinh phát huy hay điều chỉnh những thói quen, hành vi tích cực hay tiêu cực và từ đó có sự điều chỉnh nội dung , phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

-Giáo viên dạy lớp, bộ phận Đoàn, Đội, ban giám hiệu cần giao việc cho các em trải nghiệm như phát huy vai trò điều hành của Hội đồng tự quản; thực hành kiểm tra những kỹ năng cơ bản của học sinh ở mọi lúc, mọi nơi.

-Giới thiệu, tuyên dương những gương mặt tiêu biểu có những kỹ năng sống tốt, sống đẹp, phù hợp.

2.Thực hiện các hoạt động tập thể:

a)Hoạt động chào cờ đầu tuần: Giao cho học sinh khối 4,5 mỗi tuần 1 lớp trực, dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ trách Đội, GVCN lớp, lớp trực tuần phụ trách điều khiển toàn bộ chương trình chào cờ, nhận xét đánh giá thi đua, tổ chức cho HS toàn trường 1 hoạt động chung (hát hay trò chơi hay hoạt cảnh…).

b)Hoạt động sinh hoạt lớp cuối tuần: Phát huy vai trò của Hội đồng tự quản lớp trong việc điều khiển chương trình sinh hoạt lớp cuối tuần như : tự tổ chức nhận xét mọi hoạt động của lớp, chỉ ra cái làm được, chưa làm được trong tuần, tuyên dương các bạn có nhiều ưu điểm , những bạn có tiến bộ, đưa ra hướng khắc phục trong tuần tới.

c)Hoạt động trò chơi: Hàng tuần giáo viên sử dụng tiết hoạt động ngoại khóa để tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi về giáo dục kỹ năng sống cho các em như kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng tự tin, vượt qua sự nhút nhát…. Tổ chức nhiều sân chơi cho học sinh tham gia vào các dịp sinh hoạt chủ điểm như tuyên truyền viên giỏi, người quản trò xuất sắc, khéo tay hay làm…

3.Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp:

-Điều khiển công tác trực nhật:

-Đội phát thanh học đường sẽ tự điều khiển chương trình phát thanh măng non hàng tuần vào sáng thứ tư theo nội dung đã được Tổng phụ trách hướng dẫn trước.

-Học sinh được tự điều khiển chương trình tập thể dục- múa dân vũ cho  toàn trường hàng ngày vào buổi sáng.

-Tổ chức sân chơi thi vẽ tranh với đề tài “Em yêu biển, đảo quê hương” cho học sinh khối 4,5 trung tuần tháng 10/2014 và chọn HS lớp 4 tham gia các cấp trong tuần lễ nghĩ giữa kỳ I vào cuối tháng 10/2014.

-Tổ chức tốt Lễ ra trường cho HS hoàn thành chương trình cấp học vào cuối tháng 5/2015.

-Tổ chức sôi nổi các hội thi như múa dân vũ (tháng 11/2014) , Hội khỏe Phù Đổng (tháng 3/2015).

-Tổ chức tham quan, dã ngoại tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS (tuần nghỉ giữa kỳ II).

-Tổ chức các buổi sinh hoạt chủ điểm.

III.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

-Tổ chức triển khai kế hoạch cho CBGVNV toàn trường để có kế hoạch chủ động, tích cực tham gia thực hiện theo nhiệm vụ đang đảm nhận và có sự phối hợp đồng bộ cùng nhà trường.

-Tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, tiến hành dự giờ, đóng góp rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục; tham gia chuyên đề theo cụm, hoặc do huyện tổ chức.

-Gắn kế hoạch giáo dục kỹ năng sống vào kế hoạch làm việc hàng tháng của nhà trường, của từng bộ phận, đoàn thể và của từng cá nhân để đảm bảo công việc theo đúng tiến độ.

-Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục của thầy và thể hiện kỹ năng sống của học sinh qua từng hành vi, tình huống cụ thể hàng ngày. Kịp thời tuyên dương những tập thể, cá nhân làm tốt .

            - Báo cáo kết quả công tác triển khai và tổ chức thực hiện vào cuối kỳ I và cuối năm học.

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 

DẠY KỸ NĂNG SỐNG

1. Khái niệm về Kỹ năng sống
Kĩ năng sống là những kỹ năng tâm lý – xã hội cơ bản giúp cho cá nhân tồn tại và thích ứng trong cuộc sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước cuộc sống có nhiều thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội trong thực tại… Kỹ năng sống đơn giản là tất cả điều cần thiết chúng ta phải biết để có được khả năng thích ứng với những thay đổi diễn ra hằng ngày trong cuộc sống

2. Nguồn gốc
Kỹ năng sống có thể hình thành tự nhiên, học được từ những trải nghiệm của cuộc sống và do giáo dục mà có. Không phải đợi đến lúc được học kỹ năng sống một con người mới có những kỹ năng sống đầu tiên. Chính cuộc đời, những trải nghiệm, va vấp, thành công và thất bại giúp con người có được bài học quý giá về kỹ năng sống. Tuy nhiên, nếu được dạy dỗ từ sớm, con người sẽ rút ngắn thời gian học hỏi qua trải nghiệm, sẽ thành công hơn.

3. Vai trò 
Kỹ năng sống cần cho suốt cả cuộc đời và luôn luôn được bổ sung, nâng cấp để phù hợp với sự thay đổi của cuộc sống biến động. Người trưởng thành cũng vẫn cần học kỹ năng sống.

4. Có nhiều cách phân loại kỹ năng sống
*Dựa vào môi trường sống:
- Kỹ năng sống tại trường học

- Kỹ năng sống tại gia đình

- Kỹ năng sống tại nơi làm việc

* Dựa vào các lĩnh vực tâm lý:
- Kỹ năng nhận thức: Kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy tích cực, kỹ năng tư duy có phê phán…

- Kỹ năng xã hội: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng từ chối, kỹ năng quyết đoán, kỹ năng hợp tác, kỹ năng xây dựng và duy trì các mối qaun hệ liên cá nhân, kỹ năng vận động…

- Kỹ năng quản lý bản thân: Kỹ năng chế ngự stress; kỹ năng làm chủ cảm xúc tình cảm; kỹ năng nâng cao nội lực kiểm soát…

5. Trong các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em (từ 6 -> 15 tuổi), người ta nhắc đến những nhóm kỹ năng sống sau đây:

Nhóm kỹ năng nhận thức:
· Nhận thức bản thân

· Xây dựng kế hoạch

· Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

· Khắc phục khó khăn để đạt mục tiêu

· Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo

Nhóm kỹ năng xã hội:
· Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ

· Kỹ năng giao tiếp không lời

· Kỹ năng thuyết trình và nói được đám đông

· Kỹ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi

· Kỹ năng từ chối

· Kỹ năng hợp tác

· Kỹ năng làm việc nhóm

· Kỹ năng vận động và gây ảnh hưởng

· Kỹ năng ra quyết định

Nhóm kỹ năng quản lý bản thân:
· Kỹ năng làm chủ cảm xúc

· Phòng chống stress

· Vượt qua lo lắng, sợ hãi

· Khắc phục sự tức giận

· Quản lý thời gian

· Nghỉ ngơi tích cực

· Giải trí lành mạnh

KẾ HOẠCH BÀI DẠY KỸ NĂNG SỐNG
(Chuẩn bị trước khi hướng dẫn bài)

1. Mục tiêu của bài: gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần đạt được sau khi học một chủ đề về Kĩ năng sống. (Thời gian: ... phút)

2. Phương tiện:
GV: Tài liệu bồi dưỡng kĩ năng sống; đồ dùng dạy học (giấy A0, A4, màu, bút dạ, bảng, thẻ màu, máy chiếu được sử dụng trong bài học).

Tài liệu:

- Các phiếu bài tập hoặc phiếu hoạt động

- Các bài tập tình huống

- Những tài liệu tham khảo, tài liệu đọc thêm

HS: SGK Giáo dục kĩ năng sống.
3. Tiến hành hướng dẫn bài
Hoạt động 1: Câu hỏi/trò chơi/câu đố để người học nhớ lại nội dung đã học lần trước.
Hoạt động 2: Giới thiệu những nội dung khái quát cơ bản mà các HS sẽ học trong bài.
Hoạt động 3: Dẫn dắt bài: Nêu tình huống bằng câu chuyện/Nêu vấn đề bằng câu hỏi để học sinh thực hành qua các tình huống cụ thể.
Hoạt động 4: Tìm hiểu bài: Thảo luận nhóm/cặp đôi/Sắm vai/Động não để học viên phân tích về vấn đề nêu trên và hướng dẫn viên tóm tắt các ý chính sau hoạt động.

Hoạt động 5: Áp dụng thực hành của học viên: Câu hỏi liên hệ cuộc sống/bài tập ghi lại việc áp dụng để Học viên liên hệ vào cuộc sống thực của mình về vấn đề nêu ra ở các hoạt động trên. 

4. Tổng kết bài: Giáo viên chốt lại những nội dung quan trọng cần nhắc nhở HS sau khi tham gia học một chủ đề và Kĩ năng sống .
5. Đánh giá: Đánh giá cá nhân hoặc đánh giá nhóm về mức độ nhận thức, mức độ hứng thú của học sinh với buổi học. Cũng có thể là học sinh tự đánh giá một kĩ năng nào đó của mình.
KẾ HOẠCH DẠY KỸ NĂNG SỐNG LỚP 1, 2, 3
	Lớp
	Tên chủ đề
	Số tiết thể hiện

	1
	Kĩ năng Tự  phục vụ
	2

	
	Kĩ năng Quản lí thời gian
	2

	
	Kĩ năng Phòng tránh tai nạn thương tích
	1

	
	Kĩ năng Tìm kiếm sự hỗ trợ khó khăn
	2

	
	Kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề
	2

	
	Kĩ năng Hợp tác
	2

	
	Kĩ năng Ứng xử
	2

	2
	Kĩ năng Phòng tránh tai nạn thương tích
	2

	
	Kĩ năng Lắng nghe tích cực
	2

	
	Kĩ năng Trình bày suy nghĩ ý tưởng
	2

	
	Kĩ năng Tự tin
	2

	
	Kĩ năng Cảm thông chia sẻ
	2

	
	Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm
	2

	3
	Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
	1

	
	Tôi là ai?
	2

	
	Kĩ năng Phòng tránh tai nạn thương tích
	1

	
	Kĩ năng Đảm nhận trách nhiệm
	2

	
	Kĩ năng Quản lí thời gian
	2

	
	Kĩ năng Hợp tác
	2

	
	Kĩ năng Hợp tác
	2


* Lưu ý: Một số nội dung có thể cho học sinh thực hành ở nhà như vẽ tranh, lập kế hoạch, ...

KẾ HOẠCH DẠY KỸ NĂNG SỐNG LỚP 4, 5

	Lớp
	Tên chủ đề
	Số tiết thể hiện

	4
	Kĩ năng Tự  phục vụ
	2

	
	Kĩ năng Giao tiếp với bạn bè và mọi người
	2

	
	Kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề
	1

	
	Kĩ năng Tự bảo vệ mình
	2

	
	Kĩ năng Tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
	2

	
	Kĩ năng Kiểm soát cảm xúc
	2

	
	Kĩ năng Mục tiêu của tôi
	1

	5
	Kĩ năng Giao tiếp ở nơi công cộng
	1

	
	Kĩ năng Ứng phó với căng thẳng
	2

	
	Kĩ năng Hợp tác
	2

	
	Kĩ năng Giải quyết mâu thuẫn
	2

	
	Kĩ năng Kiên định và từ chối
	2

	
	Kĩ năng Giá trị của tôi
	1

	
	Kĩ năng Lập kế hoạch
	2

	
	Kĩ năng Tìm kiếm và xử lí thông tin
	2



* Đánh giá sau tiết dạy
Nhìn chung: Học sinh thực hiện các hoạt động học khá tốt; vận dụng khá tôt trong tiết học
GV áp dụng tt 30 để đánh giá học sinh trong tiết học; Chú trọng hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh
Học sinh học tập hào hứng
Tồn tại: Mẫu của GV khó nhìn (nên lựa chọn thép sáng màu để học sinh dễ quan sát)
Tăn cường động viên học sinh kịp thời
Khi học sinh chia sẻ nên để học sinh chia sẻ theo nhóm - chọn sản phẩm để trưng bày trước lớp
NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI
 KHI DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP ĐAN MẠCH
Thực hiện công văn số 4716/BGDĐT – GDTH ngày 14/9/2015 của Bộ GD&ĐT, công văn số 961/SGDĐT – GDTH ngày 22/9/1015 của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch.

Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện yên mô, trường Tiểu học Tạ Uyên đã triển khai việc dạy - học  môn Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch áp dụng cho tất cả các khối lớp từ khối 1 đến khối 5.

Đây là phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm; Kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức. Từ đó các em có thể hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

+ Sáng tạo mĩ thuật và qua đó biểu đạt bản thân qua suy nghĩ, tình cảm, mong muốn,…

+ Hiểu cảm nhận và phản ánh được hình ảnh của sản phẩm/tác phẩm mĩ thuật (phân tích,đánh giá được sản phẩm/tác phẩm).

+ Giao tiếp, trao đổi, tiếp nhận ý tưởng và ý nghĩa thông qua sản phẩm/tác phẩm mĩ thuật.

Sau một thời gian giảng dạy bộ môn mĩ thuật áp dụng phương pháp đan mạch có những khó khăn và thuận lợi đã đạt những kết quả cụ thể như sau:

1. Thuận lợi.
- Nhà trường luôn luôn tạo điều kiện, khuyến khích, động viên giáo viên áp dụng phương pháp mới của Đan Mạch vào dạy môn Mĩ Thuật.

- Cơ sở vật chất : Đã có phòng chức năng riêng cho môn mĩ thuật.
- Giáo viên nhiệt tình tâm huyết với nghề.

- Học sinh rất hứng thú với phương pháp mới.

2. Khó khăn.
- Cơ sở vật chất: Tuy nhà trường đã có phòng chức năng riêng và có tủ đựng đồ dùng nhưng quá nhỏ nên việc cất giữ đồ dùng  của tất cả các khối lớp gặp nhiều khó khăn.

- Thời gian điều tiết chương trình phải phụ thuộc vào thời gian hoạt động chung của toàn trường đối với những  môn học khác nên tiết học chưa liền mạch khoảng cách các tiết cách nhau quá xa nên học sinh bị gián đoạn.

- Dạy học theo phương pháp mới có những khó khăn nhất định đòi hỏi người giáo viên phải thực sự tìm tòi, chuẩn bị chu đáo, chủ động vận dụng linh hoạt vào từng bài học khác nhau, nhằm thu hút sự tham gia của tất cả các em học sinh.

- Giáo viên dạy mĩ thuật phải có nhiều thời gian đầu tư vào tiết học sao cho phù hợp với đối tượng hoc sinh.

+ Học sinh bước đầu thực hiện phương pháp học mới sẽ gặp lúng túng trong việc trao đổi nội dung để thống nhất chủ đề vẽ tranh phác họa bố cục các mảng chính trước khi vẽ họa tiết.

3. Kết quả đạt được.
Tuy bước đầu tổ chức dạy học theo phương pháp mới còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy học,... nhưng bằng sự sáng tạo, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, không ngại khó khi tiếp cận với phương pháp mới. Những tiết dạy được áp dụng theo phương pháp mới của Đan Mạch đã đạt được một số kết quả như sau: 

- Giáo viên biết cách lập kế hoạch và tổ chức những quy trình dạy học linh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổ chức đánh giá liên tục quá trình học mĩ thuật để phát triển các năng lực học tập, khả năng sáng tạo và kĩ năng sống cho mỗi học sinh. Phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp.

- Học sinh say mê học tập hơn, không bị áp lực nhiều về mặt thời gian hoặc sợ mình không làm được.

- Đối với học sinh cá biệt, ít quan tâm đến việc học lại trở nên hứng thú hơn, ham thích hoạt động thể hiện rõ ở việc làm việc theo nhóm.

- Đối với học sinh có năng khiếu thì được bộc lộ khả năng của mình, qua đó tinh thần hợp tác nhóm trong môn Mĩ thuật và các môn học khác được nâng cao.

Mặc dù dạy- học theo phương pháp mới cả thầy và trò đều gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ nhưng cũng đạt được những thành tựu nhất định.

Dưới đây là một số hình ảnh của một tiết học trong chủ đề “Lễ hội dân gian”. Của học sinh khối 3.

Người thực hiện
Nguyễn Thanh Tâm
NHỮNG BIỆN PHÁP KHI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP
 “BÀN TAY NẶN BỘT”TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
Phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" (BTNB) được khởi xướng bởi Giáo sư Georges Charpak, là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của sự tìm tòi - nghiên cứu, áp dụng cho việc dạy học các môn khoa học tự nhiên.

Theo phương pháp BTNB, dưới sự giúp đỡ của giáo viên, chính học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình thành kiến thức cho mình.

Đứng trước một sự vật hiện tượng, học sinh có thể đặt ra các câu hỏi, các giả thuyết từ những hiểu biết ban đầu, tiến hành thực nghiệm nghiên cứu để kiểm chứng và đưa ra những kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, phân tích, tổng hợp kiến thức.
          Mục tiêu của phương pháp BTNB là tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoa học, phương pháp BTNB còn chú ý nhiều đến việc rèn  luyện kỹ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết cho học sinh. 

Vậy giáo viên tiểu học cần chú ý gì khi sử dụng phương pháp “bàn tay nặn bột”?

1. Lựa chọn kiến thức sử dụng  phương pháp BTNB trong dạy học các môn TN&XH đối với lớp 1, 2, 3 và Khoa học đối với lớp4, 5 ở trường Tiểu học
Việc xác định kiến thức khoa học phù hợp với học sinh theo độ tuổi là một vấn đề quan trọng đối với giáo viên. Giáo viên phải tự đặt ra các câu hỏi như: Có cần thiết giới thiệu kiến thức này không? Cần thiết giới thiệu kiến thức này vào thời điểm nào? Cần yêu cầu học sinh hiểu kiến thức này ở mức độ nào? Giáo viên có thể tìm câu hỏi này thông qua việc nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa và tài liệu hỗ trợ giáo viên (sách giáo viên, sách tham khảo, hướng dẫn thực hiện chương trình) để xác định rõ hàm lượng kiến thức tương đối với trình độ cũng như độ tuổi của học sinh và điều kiện địa phương.
* Các bài trong môn TN&XH, Khoa học có thể áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”

	STT
	LỚP
	BÀI
	TÊN BÀI DẠY

	1
	1
	22
	Cây rau

	2
	1
	23
	Cây hoa

	3
	1
	24
	Cây gỗ

	4
	1
	25
	Con cá

	5
	1
	26
	Con gà

	6
	1
	27
	Con mèo

	7
	1
	28
	Con muỗi

	8
	1
	31
	Thực hành: quan sát bầu trời

	9
	1
	32
	Gió

	10
	2
	1
	Cơ quan vận động

	11
	2
	2
	Bộ xương

	12
	2
	3
	Hệ cơ

	13
	2
	5
	Cơ quan tiêu hoá

	14
	2
	6
	Tiêu hoá thức ăn

	15
	2
	24
	Cây sống ở đâu?

	16
	2
	25
	Một số loài cây sống trên cạn

	17
	2
	26
	Một số loài cây sống dưới nước

	18
	2
	27
	Loài vật sống ở đâu?

	19
	2
	28
	Một số loài vật sống trên cạn

	20
	2
	29
	Một số loài vật sống dưới nước

	21
	2
	31
	Mặt trời

	22
	2
	32
	Mặt trời và phương hướng

	23
	2
	33
	Mặt trăng và các vì sao

	24
	3
	1
	Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

	25
	3
	6
	Máu và cơ quan tuần hoàn

	26
	3
	7
	Hoạt động tuần hoàn

	27
	3
	10
	Hoạt động bài tiết nước tiểu

	28
	3
	12
	Cơ quan thần kinh

	29
	3
	13+14
	Hoạt động thần kinh

	30
	3
	40
	Thực vật

	31
	3
	41+42
	Thân cây

	32
	3
	43+44
	Rễ cây

	33
	3
	45
	Lá cây

	34
	3
	46
	Khả năng kì diệu của lá cây

	35
	3
	47
	Hoa

	36
	3
	48
	Qủa

	37
	3
	50
	Côn trùng

	38
	3
	51
	Tôm, cua

	39
	3
	52
	Cá

	40
	3
	53
	Chim

	41
	3
	58
	Mặt trời

	42
	3
	60
	Sự chuyển động của trái đất

	43
	3
	61
	Trái đất là 1 hành tinh trong hệ mặt trời

	44
	3
	62
	Mặt trăng là vệ tinh của Trái đất

	45
	3
	63
	Ngày và đêm trên trái đất

	46
	4
	2+3
	Trao đổi chất ở người

	47
	4
	20
	Nước có những tính chất gì?

	48
	4
	21
	Ba thể của nước

	49
	4
	22
	Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?

	50
	4
	23
	Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

	51
	4
	27
	Một số cách làm sạch nước

	52
	4
	30
	Làm thế nào để biết có không khí?

	53
	4
	31
	Không khí có những tính chất gì?

	54
	4
	32
	Không khí gồm những thành phần nào?

	55
	4
	35
	Không khí cần cho sự cháy

	56
	4
	36
	Không khí cần cho sự sống

	57
	4
	37
	Tại sao có gió?

	58
	4
	41
	Âm thanh

	59
	4
	42
	Sự lan truyền âm thanh

	60
	4
	45
	Ánh sáng

	61
	4
	46
	Bóng tối

	62
	4
	47
	Ánh sáng cần cho sự sống

	63
	4
	50+51
	Nóng lạnh và nhiệt độ

	64
	4
	52
	Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

	65
	4
	55+56
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng

	66
	4
	57
	Thực vật cần gì để sống?

	67
	4
	60
	Nhu cầu không khí của thực vật

	68
	4
	61
	Trao đổi chất ở thực vật

	69
	4
	62
	Động vật cần gì để sống

	70
	4
	64
	Trao đổi chất ở động vật

	71
	5
	29
	Thuỷ tinh

	72
	5
	30
	Cao su

	73
	5
	31
	Chất dẻo

	74
	5
	35
	Sự chuyển thể của chất

	75
	5
	36
	Hỗn hợp

	76
	5
	37
	Dung dịch

	77
	5
	38+39
	Sự biến đổi hoá học

	78
	5
	46+47
	Lắp mạch điện đơn giản

	79
	5
	51
	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

	80
	5
	53
	Cây con mọc lên từ hạt

	81
	5
	54
	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ


2. Cách thức học tập của học sinh
 Phương pháp BTNB dựa trên thực nghiệm và nghiên cứu cho phép giáo viên hiểu rõ hơn cách thức mà học sinh tiếp thu các kiến thức khoa học. Phương pháp BTNB cho thấy cách thức học tập của học sinh là tò mò tự nhiên, giúp các em có thể tiếp cận thế giới xung quanh mình qua việc tham gia các hoạt động nghiên cứu. Các hoạt động nghiên cứu cũng gợi ý cho học sinh tìm kiếm để rút ra các kiến thức cho riêng mình, qua sự tương tác với các học sinh khác cùng lớp để tìm phương án giải thích các hiện tượng. Các suy nghĩ ban đầu của học sinh rất nhạy cảm ngây thơ, có tính logic theo cách suy nghĩ của học sinh, tuy nhiên thường là sai về mặt khoa học.

* Quan niệm ban đầu của học sinh
Quan niệm ban đầu là những biểu tượng ban đầu, ý kiến ban đầu của học sinh về sự vật, hiện tượng trước khi được tìm hiểu về bản chất sự vật, hiện tượng. Đây là những quan niệm được hình thành trong vốn sống của học sinh, là các ý tưởng giải thích sự vật, hiện tượng theo suy nghĩ của học sinh, còn gọi là các "khái niệm ngây thơ". Thường thì các quan niệm ban đầu này chưa tường minh, thậm chí còn mâu thuẫn với các giải thích khoa học mà học sinh sẽ được học. Biểu tượng ban đầu không phải là kiến thức cũ, kiến thức đã được học mà là quan niệm của học sinh về sự vật, hiện tượng mới (kiến thức mới) trước khi học kiến thức đó.

* Tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu là một đặc trưng quan trọng của phương pháp dạy học BTNB.

Biểu tượng ban đầu của học sinh là rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên nếu để ý, giáo viên có thể nhận thấy trong các biểu tượng ban đầu đa dạng đó có những nét tương đồng. Chính từ những nét tương đồng này giáo viên có thể giúp học sinh nhóm lại các ý tưởng (biểu tượng ban đầu) để từ đó đề xuất các câu hỏi.

Không chỉ ở học sinh nhỏ tuổi mà ngay cả đối với người lớn cũng có những quan niệm sai, biểu tượng ban đầu cũng có những nét tương đồng mặc dù người lớn có thể đã được học một hoặc vài lần về kiến thức đó.

Biểu tượng ban đầu là một chướng ngại trong quá trình nhận thức của học sinh. Ví dụ: Trước khi học kiến thức, học sinh cho rằng "Không khí không phải là vật chất" vì học sinh suy nghĩ "Cái gì không thấy là không tồn tại". Chính sự trong suốt không nhìn thấy của không khí đã dẫn học sinh đến quan niệm như vậy. Do đó để giúp học sinh tiếp nhận kiến thức mới một cách sâu sắc và chắc chắn, giáo viên cần "phá bỏ" chướng ngại này bằng cách thực hiện các thí nghiệm để chứng minh quan niệm đó là không chính xác. Chướng ngại chỉ bị phá bỏ khi học sinh tự mình làm thí nghiệm, tự rút ra kết luận, đối chiếu với quan niệm ban đầu để tự đánh giá quan niệm của mình đúng hay sai.
          Học sinh phải cần thời gian để chứng minh biểu tượng ban đầu mà các em luôn cho đó là đúng hoặc sai và phù hợp với những kinh nghiệm trước đó.

Trong phương pháp BTNB, học sinh được khuyến khích trình bày quan niệm ban đầu, thông qua đó giáo viên có thể giúp học sinh đề xuất các câu hỏi và các thí nghiệm để chứng minh. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình phương pháp mà ta sẽ đề cập kỹ ở phần "Tiến trình của phương pháp".

Biểu tượng ban đầu của học sinh thay đổi tùy theo độ tuổi và nhận thức của học sinh. Do vậy việc hiểu tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh tiểu học cũng là một thuận lợi lớn cho giáo viên khi giảng dạy theo phương pháp BTNB.

3. Các bước của tiến trình dạy học
Tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học BTNB theo 5 bước cụ thể sau đây. Chúng ta giả sử dùng phương pháp Bàn BTNB để dạy kiến thức "Cấu tạo bên trong của hạt" – Một hoạt động trong dạy bài “Cây con mọc lên từ hạt”.

Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
Tình huống xuất phát hay tình huống nêu vấn đề là một tình huống do giáo viên chủ động đưa ra như là một cách dẫn nhập vào bài học. Tình huống xuất phát phải ngắn gọn, gần gũi dễ hiểu đối với học sinh. Tình huống xuất phát nhằm lồng ghép câu hỏi nêu vấn đề. Tình huống xuất phát càng rõ ràng thì việc dẫn nhập cho câu hỏi nêu vấn đề càng dễ. Tuy nhiên có những trường hợp không nhất thiết phải có tình huống xuất phát mới đề xuất được câu hỏi nêu vấn đề (tùy vào từng kiến thức và từng trường hợp cụ thể).

Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học. Câu hỏi nêu vấn đề cần đảm bảo yêu cầu phù hợp với trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên cứu của học sinh nhằm chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước khi khám phá, lĩnh hội kiến thức. Giáo viên phải dùng câu hỏi mở, tuyệt đối không được dùng câu hỏi đóng (trả lời có hoặc không) đối với câu hỏi nêu vấn đề. Câu hỏi nêu vấn đề càng đảm bảo các yêu cầu nêu ra ở trên thì ý đồ dạy học của giáo viên càng dễ thực hiện thành công.

Bước 2: Bộc lộ biểu tượng ban đầu
Hình thành biểu tượng ban đầu là bước quan trọng, đặc trưng của phương pháp BTNB. Bước này khuyến khích học sinh nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình trước khi được học kiến thức. Hình thành biểu tượng ban đầu, giáo viên có thể yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cũ đã học có liên quan đến kiến thức mới của bài học. Khi yêu cầu học sinh trình bày biểu tượng ban đầu, giáo viên có thể yêu cầu nhiều hình thức biểu hiện của học sinh, có thể là bằng lời nói (thông qua phát biểu cá nhân), bằng cách viết hay vẽ để biểu hiện suy nghĩ.

Bước 3: Đề xuất câu hỏi và phương án thí nghiệm
Từ những khác biệt và phong phú về biểu tượng ban đầu của học sinh, giáo viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi từ những sự khác biệt đó. Chú ý xoáy sâu vào những sự khác biệt liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học.

Ở bước này giáo viên cần khéo léo chọn lựa một số biểu tượng ban đầu khác biệt trong lớp để giúp học sinh so sánh, từ đó giúp học sinh đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học. Đây là một bước khá khó khăn vì giáo viên cần phải chọn lựa các biểu tượng ban đầu tiêu biểu trong số hàng chục biểu tượng của học sinh một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời linh hoạt điều khiển thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh đề xuất các câu hỏi từ những sự khác biệt đó theo ý đồ dạy học. Việc chọn lựa các biểu tượng ban đầu không tốt sẽ dẫn đến việc so sánh và đề xuất câu hỏi của học sinh gặp khó khăn.
          Đối với các biểu tượng ban đầu được học sinh biểu hiện bằng lời, giáo viên cần chọn lựa một số ý kiến tiêu biểu và ghi chú lên bảng (Chọn một góc thích hợp trên bảng để viết các biểu tượng ban đầu cảu học sinh). Giáo viên khuyến khích các học sinh có ý kiến khác so với các ý kiến đã được nêu bằng cách đưa ra các gợi ý như: "Em nào có ý kiến khác với ý kiến trên?"; "A, em có suy nghĩ khác bạn B, C, D không?"; "Ngoài các ý kiến vừa rồi, em nào có ý kiến khác?"… Những gợi ý như vậy vừa kích thích các học sinh có ý kiến khác nêu lên quan điểm của mình đồng thời tránh mất thời gian với các ý kiến trùng nhau của các học sinh. Đối với biểu tượng ban đầu được học sinh đưa ra bằng hình vẽ trong vở thí nghiệm, giáo viên có thể chọn  một số học sinh có biểu tượng ban đầu tiêu biểu để yêu cầu vẽ lại trên bảng hoặc mượn một số cuốn vở rồi vẽ lại nhanh trên bảng hình vẽ của học sinh hoặc nhận xét nhanh rồi ghi chú những điểm đặc trưng đó. Tùy thuộc vào thời gian mà giáo viên lựa chọn phương án thích hợp. Trường hợp có webcam thì giáo viên sẽ thuận tiện hơn vì chỉ cần đặt vở của học sinh trước webcam là có thể phóng to hình vẽ trong vở thí nghiệm lên màn hình cho cả lớp xem.

Đối với các biểu tượng ban đầu phức tạp (nghĩa là ý kiến ban đầu là những mô tả phức tạp, bao gồm nhiều ý, những hình vẽ phức tạp), giáo viên nên cho học sinh làm việc theo nhóm hai người hoặc nhóm nhỏ sau khi làm việc cá nhân (với thời gian ngắn) để chọn lọc lại ý tưởng. Làm như vậy giáo viên có thời gian lựa chọn biểu tượng ban đầu trong lớp phù hợp với ý đồ dạy học, đồng thời giúp học sinh có thời gian suy nghĩ thêm về ý kiến của mình, so sánh ý kiến cá nhân với các thành viên trong nhóm hay đối với học sinh khác

          Với cách làm như trên, giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân (viết, vẽ ý kiến ban đầu vào vở thí nghiệm), sau đó giáo viên yêu cầu học sinh trao đổi theo nhóm hai người hoặc cả nhóm, rồi vẽ chung cho một hình vẽ phóng to cho cả nhóm trên một tờ giấy khổ lớn (cỡ A2 hoặc A3) cho cả nhóm. Giáo viên lưu ý thêm với học sinh cần ghi chú những điểm không thống nhất nếu có các ý kiến chưa đồng thuận, còn tranh cãi. Một cách làm khác đối với biểu tượng ban đầu là hình vẽ, giáo viên có thể chọn một nhóm 2 đến 3 hình vẽ tiêu biểu, khác biệt, yêu cầu vẽ hình phóng to lên trên khổ giấy lớn hơn (A2 hoặc A3) để sử dụng khi so sánh biểu tượng ban đầu. Giáo viên quyết định lựa chọn các hình vẽ tùy tính chất biểu tượng ban đầu của các cá nhân trong nhóm sau khi quan sát nhanh. Trong trường hợp này, việc vẽ hay viết các ý kiến ban đầu mất thời gian lâu hơn, vì vậy chỉ áp dụng đối với các kiến thức phức tạp và khi có nhiều thời gian. Thời gian cho hoạt động viết, vẽ biểu tượng ban đầu trong những trường hợp này nên thực hiện tối đa 5 phút sau khoảng 2 phút làm việc cá nhân.

•         Một số chú ý khi lựa chọn biểu tượng ban đầu:
          - Không chọn hoàn toàn các biểu tượng ban đầu đúng với câu hỏi.
Không lựa chọn hoàn toàn các biểu tượng ban đầu sai so với câu hỏi.
          - Nên lựa chọn các biểu tượng vừa đúng vừa sai, chỉ cần chọn một biểu tượng ban đầu đúng với câu hỏi (nếu có), vì đa số các biểu tượng ban đầu đều sai so với kiến thức vì học sinh chưa được học kiến thức.

          - Tuyệt đối không có bình luận hay nhận xét gì về tính đúng sai của các ý kiến ban đầu (biểu tượng ban đầu) của học sinh.

          - Khi viết (đối với biểu tượng ban đầu bằng lời), vẽ hay gắn hình vẽ của học sinh (đối với các biểu tượng ban đầu biểu diễn bằng hình vẽ) lên bảng, giáo viên nên chọn một vị trí thích hợp, dễ nhìn và đảm bảo không ảnh hưởng đến các phần ghi chép khác. Giữ nguyên các biểu tượng ban đầu này để đối chiếu và so sánh sau khi hình thành kiến thức cho học sinh ở bước 5 của tiến trình phương pháp.

          Sau khi chọn lọc các biểu tượng ban đầu của học sinh để ghi chép (đối với mô tả bằng lời), gắn hình vẽ lên bảng hoặc vẽ nhanh lên bảng (đối với hình vẽ), giáo viên cần khéo léo gợi ý cho học sinh so sánh các biểu tượng giống (đồng thuận với các ý kiến đại diện) hoặc khác nhau (không nhất trí giữa các ý kiến) của các biểu tượng ban đầu. Từ những sự khác nhau cơ bản đó, giáo viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi. Như vậy việc làm rõ các điểm khác nhau giữa các ý kiến ban đầu trước khi học kiến thức của học sinh là một mấu chốt quan trọng. Các biểu tượng ban đầu càng khác nhau thì học sinh càng bị kích thích ham muốn tìm tòi chân lý (kiến thức).

•         Lưu ý khi so sánh, phân nhóm biểu tượng ban đầu của học sinh:
      - Phân nhóm biểu tượng ban đầu chỉ mang tính tương đối.

       - Không nên đi quá sâu vào chi tiết vì càng chi tiết thì càng mất thời gian và các biểu tượng ban đầu của học sinh nếu không nhìn nhau để viết (hay vẽ) chắc chắn sẽ có những chi tiết khác nhau.

          - Giáo viên nên gợi ý, định hướng cho học sinh thấy những điểm khác biệt giữa các ý kiến liên quan đến các kiến thức chuẩn bị học.

          - Giáo viên, tùy tình hình thực tế ý kiến phát biểu, nhận xét của học sinh để quyết định phân nhóm biểu tượng ban đầu.

          Đôi khi có những đặc điểm khác biệt rõ rệt nhưng lại không liên quan đến kiến thức bài học được học sinh nêu ra thì giáo viên nên khéo léo giải thích cho học sinh ý kiến đó rất thú vị nhưng trong khuôn khổ kiến thức của lớp mà các em đang học chưa đề cập đến vấn đề đó bằng cách đại loại như: "Ý kiến của em A rất thú vị nhưng trong chương trình học ở lớp 5 của chúng ta chưa đề cập tới. Các em sẽ được tìm hiểu ở các bậc học cao hơn (hay các lớp sau)". Nói như vậy nhưng giáo viên cũng nên ghi chú lên bảng để khuyến khích học sinh phát biểu ý kiến và không quên đánh dấu đây là câu hỏi tạm thời chưa xét đến ở bài học này.

•         Đề xuất thí nghiệm nghiên cứu:
          - Từ các câu hỏi được đề xuất, giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh, đề nghị các em đề xuất thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu để tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó. Các câu hỏi có thể là: "Theo các em làm thế nào để chúng ta tìm câu trả lời cho các câu hỏi nói trên?"; "Bây giờ các em hãy suy nghĩ để tìm phương án giải quyết các câu hỏi mà lớp mình đặt ra!"…
          - Tùy theo kiến thức hay vấn đề đặt ra trong câu hỏi mà học sinh có thể đề xuất các phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu. Các phương án thí nghiệm mà học sinh đề xuất có thể rất phức tạp và không thể thực hiện được nhưng giáo viên cũng không nên nhận xét tiêu cực để tránh làm học sinh ngại phát biểu. Nếu ý kiến gây cười cho cả lớp, giáo viên cần điềm tĩnh giải thích cho cả lớp hiểu cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác.
          -  Nếu ý kiến của học sinh nêu lên có ý đúng nhưng ngôn từ chưa chuẩn xác hoặc diễn đạt chưa rõ thì giáo viên nên gợi ý và từng bước giúp học sinh hoàn thiện diễn đạt. Giáo viên cũng có thể yêu cầu các học sinh khác chỉnh sửa cho rõ ý. Đây là một vấn đề quan trọng trong việc rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh.

          - Trường hợp học sinh đưa ra ngay thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu đúng nhưng vẫn còn nhiều phương án khác khả thi thì giáo viên nên tiếp tục hỏi các học sinh khác để làm phong phú phương án tìm câu trả lời. Giáo viên có thể nhận xét trực tiếp nhưng yêu cầu các học sinh khác cho ý kiến về phương pháp mà học sinh đó nêu ra thì tốt hơn. Phương pháp BTNB khuyến khích học sinh tự đánh giá ý kiến của nhau hơn là của giáo viên nhận xét.
          - Sau khi học sinh đề xuất phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, giáo viên nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành phương án thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn. Trường hợp học sinh không đưa ra được phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu thích hợp, giáo viên có thể gợi ý hoặc đề xuất cụ thể phương án nếu gợi ý mà học sinh chưa nghĩ ra.

          - Lưu ý rằng phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu ở đây được hiểu là các phương án để tìm ra câu trả lời. Có nhiều phương pháp như quan sát, thực hành - thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu… (xem them phần Các phương pháp thí nghiệm - tìm tòi nghiên cứu).

Bước 4: Tiến hành thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu
          Từ các phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu mà học sinh nêu ra, giáo viên khéo léo nhận xét và lựa chọn thí nghiệm để học sinh tiến hành. Ưu tiên thực hiện thí nghiệm trực tiếp trên vật thật. Một số trường hợp không thể tiến hành thí nghiệm trên vật thật có thể làm cho mô hình, hoặc cho học sinh quan sát tranh vẽ. Đối với phương pháp quan sát,  giáo viên cho học sinh quan sát vật thật trước, sau đó mới cho học sinh quan sát tranh vẽ khoa học hay mô hình để phóng to những đặc điểm không thể quan sát rõ trên vật thật (xem thêm phần Phương pháp quan sát).

          Khi tiến hành thực hiện thí nghiệm, giáo viên nêu rõ yêu cầu và mục đích thí nghiệm hoặc yêu cầu học sinh cho biết mục đích thí nghiệm chuẩn bị tiến hành để làm gì? Lúc này giáo viên mới phát các dụng cụ và vật liệu thí nghiệm tương ứng với hoạt đông. Sở dĩ như vậy là vì, nếu để các vật dụng thí nghiệm sẵn trên bàn học sinh sẽ nghịch các đồ vật mà không chú ý đến các đồ vật trong lớp; hoặc học sinh tự ý thực hiện thí nghiệm trước khi lệnh thực hiện của giáo viên ban ra; hoặc học sinh sẽ dựa vào đó để đoán các thí nghiệm cần phải làm (trường hợp này mặc dù học sinh có thể đề xuất thí nghiệm đúng nhưng ý đồ dạy học của giáo viên không đạt).

         Tiến hành thí nghiệm tương ứng với trọng tâm kiến thức. Làm lần lượt các thí nghiệm nếu có nhiều thí nghiệm. Mỗi thí nghiệm thực hiện xong nên dừng lại để học sinh rút ra kết luận (tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề đặt ra tương ứng).

          Giáo viên lưu ý học sinh ghi chép vật liệu thí nghiệm, cách bố trí và thực hiện thí nghiệm (mô tả bằng lời hay vẽ sơ đồ), ghi chú lại kết quả thực hiện thí nghiệm, kết luận sau thí nghiệm vào vở thí nghiệm. Phần ghi chép này giáo viên để học sinh ghi chép tự do, không nên gò bó và có khuôn mẫu quy định, nhất là đối với những lớp mới làm quen với phương pháp BTNB. Đối với các thí nghiệm phức tạp và nếu có điều kiện, giáo viên nên thiết kế một mẫu sẵn để học sinh điền kết quả thí nghiệm, vật liệu thí nghiệm. Ví dụ như các thí nghiệm phải ghi số liệu theo thời gian, lặp lại thí nghiệm ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau…

          Khi học sinh làm thí nghiệm, giáo viên bao quát lớp, quan sát từng nhóm. Nếu thấy nhóm hoặc học sinh nào làm sai theo yêu cầu thì giáo viên chỉ nhắc nhỏ trong nhóm đó hoặc với riêng học sinh đó, không nên thông báo lớn tiếng chung cho cả lớp vì làm như vậy sẽ phân tán tư tưởng và ảnh hưởng đến công việc của các nhóm học sinh khác.
          Giáo viên chú ý yêu cầu học sinh thực hiện độc lập các thí nghiệm trong trường hợp các thí nghiệm được thực hiện theo từng cá nhân. Nếu thực hiện theo nhóm thì cũng yêu cầu tương tự như vậy. Thực hiện độc lập theo cá nhân hay nhóm để tránh việc học sinh nhìn và làm theo cách của nhau, thụ động trong suy nghĩ và cũng tiện lợi cho giáo viên phát hiện các nhóm hay các cá nhân xuất sắc trong thực hiện thí nghiệm nghiên cứu, đặc biệt là các thí nghiệm được thực hiện với các dụng cụ, vật liệu thí nghiệm giống nhau nhưng nếu bố trí thí nghiệm không hợp lý sẽ không thu được kết quả thí nghiệm như ý.

Bước 5: Kết luận, hợp thức hóa kiến thức
          Sau khi thực hiện thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, các câu trả lời dần dần được giải quyết, kiến thức được hình thành, tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc chưa chuẩn xác một cách khoa học. Giáo viên có nhiệm vụ tóm tắt, kết luận và hệ thống lại để học sinh ghi vào vở coi như là kiến thức của bài học. Trước khi kết luận chung, giáo viên nên yêu cầu một vài ý kiến của học sinh cho kết luận sau khi thực hiện thí nghiệm (rút ra kiến thức của bài học). Giáo viên khắc sâu kiến thức cho học sinh bằng cách cho học sinh nhìn lại, đối chiếu lại với các ý kiến ban đầu (biểu tượng ban đầu) trước khi học kiến thức. Như vậy từ những quan niệm ban đầu sai lệch, sau quá trình thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, chính học sinh tự phát hiện ra mình sai hay đúng mà không phải do giáo viên nhận xét một cách áp đặt. Chính học sinh tự phát hiện những sai lệch trong nhận thức và tự sửa chữa, thay đổi một cách chủ động. Những thay đổi này sẽ giúp học sinh ghi nhớ lâu hơn, khắc sâu kiến thức.
          Nếu có điều kiện, giáo viên có thể in sẵn tờ rời tóm tắt kiến thức của bài học để phát cho học sinh dán vào vở thí nghiệm hoặc tập hợp thành một tập riêng để tránh mất thời gian ghi chép. Vấn đề này hữu ích cho học sinh các lớp nhỏ tuổi (lớp 1, 2, 3). Đối với các lớp 4,5 thì giáo viên nên tập làm quen cho các em tự ghi chép, chỉ in tờ rời nếu kiến thức phức tạp và dài.

Ví dụ 5 bước tiến trình của hoạt động tìm hiểu “cấu tạo của hạt”- Bài “Cây con mọc lên từ hạt”.

Bài : CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT
I MỤC TIÊU:  Sau bài học HS biết :

  Chỉ trên hình vẽ hoặc vật thật cấu tạo của hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

II CHUẨN BỊ:
     GV : Máy chiếu; webcam, một số hạt lạc.

     HS  : Ươm một số hạt lạc hoặc đậu xanh vào đất ẩm khoảng 4- 5 ngày trước khi mang đến lớp để học; vở thí nghiệm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY
 Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Thực hành tìm hiểu cấu tạo của hạt
    ( Sử dụng PPBTNB)

Bước 1 : Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề  :

- GV cho HS quan sát vật thực(cây lạc) và hỏi :

Đây là cây gì ?

- Cây lạc  mọc lên từ đâu ?

- GV giới thiệu bài.

- GV đặt câu hỏi nêu vấn đề : “Theo các em, trong hạt lạc có gì?”
Bước 2 : Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh.
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: “ Bên trong hạt lạc có những gì? Em hãy vẽ vào vở thí nghiệm hình vẽ mô tả bên trong hạt lạc theo suy nghĩ của em”.
•         Sử dụng webcam, 4 HS trình bày suy nghĩ của mình trên hình vẽ.

•          Hỏi: Có bạn nào nghĩ khác các bạn không?

Bước 3 : Đề xuất các câu hỏi và thiết kế phương án thực nghiệm
* Đề xuất câu hỏi:
 Từ các hình vẽ này và các hình vẽ của các em, hãy thảo luận nhóm 4 : Đặt câu hỏi về cấu tạo của hạt lạc.
(Để ý thấy rằng các câu hỏi trên là những nghi vấn từ những điểm khác biệt của các biểu tượng ban đầu nói trên)

+ Yêu cầu đại diện các nhóm nêu câu hỏi về cấu tạo của hạt .

*Đề xuất phương án thực nghiệm nghiên cứu:
    + GV hướng dẫn, gợi ý HS đề xuất các phương án thí nghiệm, nghiên cứu để tìm câu trả lời cho các câu hỏi đã nêu: Em cần làm gì để trả lời được các câu hỏi mình đã đưa ra?

+ Bổ (bóc/cắt đôi) hạt lạc ra để quan sát bên trong. (Lưu ý nếu học sinh dùng những từ ngữ như vậy thì giáo viên nên chỉnh lại là TÁCH hạt lạc ra để quan sát chứ không phải BỔ/BÓC/CẮT ĐÔI vì nếu làm như vậy sẽ làm hỏng các bộ phận bên trong và sẽ khó quan sát).

       + Xem hình vẽ trong sách giáo khoa.

+ Xem tranh vẽ khoa học chụp hình cấu tạo bên trong hạt đậu… 

+ GV giúp HS lựa chọn phương án tối ưu: Giáo viên khéo léo nhận xét các ý kiến trên đều có lý nhưng cả lớp sẽ thực hiện phương án tách hạt đậu ra để quan sát tìm hiểu cấu tạo bên trong hạt đậu

Bước 4 : Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu
Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm theo phương án trên.

Sau khi cả lớp thực hiện quan sát vẽ hình, chú thích xong thì giáo viên cho học sinh quan sát thêm một hình vẽ phóng to cấu tạo bên trong hạt đậu  chưa có chú thích ( phóng lên màn hình bằng máy chiếu).

GV: Yêu cầu HS chỉ và nêu cấu tạo của hạt theo những gì em quan sát được.(GV chú ý lắng nghe để sửa thuật ngữ nếu HS dùng sai). Nêu cấu tạo của hạt

Bước 5 : Kết luận , rút ra kiến thức :
Giáo viên giới thiệu cấu tạo bên trong của hạt lạc với hình vẽ khoa học có sẵn.

Để khắc sâu kiến thức cho học sinh, giáo viên quay lại các biểu tượng ban đầu trước khi học kiến thức của học sinh còn lưu câu hỏi trên bảng cùng các câu hỏi nghi vấn ở bước 3 đã đề xuất.

GV: Vậy hạt có cấu tạo như thế nào?
	- HS quan sát cây lạc

- HS nêu : Cây lạc

- HS nêu :  . . . từ hạt

  HS làm việc cá nhân “vẽ hình mô tả bên trong hạt lạc” vào vở thí nghiệm. Chọn 4 HS bất kì vẽ vào bảng nhóm để thuận tiện cho việc đưa bài vẽ lên trước lớp nhận xét.

- 4 HS thuyết minh hình vẽ của mình.

+ HS làm việc theo nhóm 4 : tổng hợp các ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi theo nhóm về cấu tạo của hạt lạc .

Các câu hỏi có thể được đặt ra là:
- Có phải bên trong hạt lạc có nhiều hạt lạc nhỏ?

      - Có phải trong hạt lạc có chất dinh dưỡng không?

       - Trong hạt có nước hay không?

       - Trong hạt có nhiều rễ không?

       -  Có phải trong hạt có nhiều lá không?

       -  Có phải trong hạt có cây con không?

 - Có phải trong hạt lạc có một cây lạc nhỏ với đầy đủ thân, lá, rễ?

- HS nêu:

+ Bổ (mở/cắt đôi) hạt lạc ra để quan sát bên trong

+ Xem hình vẽ trong sách giáo khoa.

+ Xem tranh vẽ khoa học chụp hình cấu tạo bên trong hạt đậu… 

+ Các nhóm lên lấy đồ dùng để làm thí nghiệm.

+ Các nhóm lần lượt làm các thí nghiệm tách đôi hạt đậu để quan sát và trả lời các câu hỏi ở bước 3.

+ HS so sánh lại với hình tượng ban đầu xem thử suy nghĩ của mình có đúng không ?

- HS chỉ và nêu cấu tạo của hạt theo những gì em quan sát được

- HS nêu cấu tạo của hạt.( Hạt gồm 3 bộ phận, bên ngoài cùng là vỏ hạt, phần màu trắng đục nhỏ phía trên đỉnh ở giữa khi ta tách hạt ra làm đôi là phôi, phần hai bên chính là chất dinh dưỡng)

- HS nêu lại cấu tạo của hạt.


                                                                                      Người thực hiện
                                                                   Vũ Thị Ngải
